
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐẠT GIẢI CÁ NHÂN TRONG VÒNG CHUNG KẾT
CUỘC THI VẼ TRANH "ĐAN MẠCH TRONG MẮT EM"

	Họ tên
	Tên tranh
	Lớp
	Tên Trường
	Địa chỉ Trường

	Nguyễn Minh Khang
	Em chọn chơi ở vườn hoa - không chơi ở phố bụi
	1A
	THCS Nguyễn Đình Chiểu
	21 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hà Nội

	Phạm Minh An
	Bạn chọn cách sống nào?
	1A2
	TH Ngôi sao Hoàng Mai
	CT 12B Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội

	Vũ Xuân Bách
	Trường học di động tưới cây
	1A3
	TH Viên Sơn
	Hà Nội

	Cấn Nguyễn Tuệ Nhi
	Bảo vệ đại dương
	1B
	TH Trung Văn
	Số 1 Ngõ 76 Đường Trung Văn, Phường Đại Mỗ, Hà Nội

	Phạm Uyên Nhi
	Sống xanh từ những hành động nhỏ nhất
	1G4
	TH I-sắc Niu-tơn
	Lô TH2, Khu ĐTM Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội

	Lê Nhã Uyên
	Đồng cỏ xanh, sữa mát lành
	2/3
	TH Nguyễn Duy Trinh
	12 Chu Cẩm Phong, Phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

	Phạm Minh Tùng
	Bạn nhỏ ra bãi biển để gom rác trên cát
	2/3
	TH Thị Trấn 1
	Xã Phú Lộc, TP. Huế

	Khuất Ngọc Quỳnh Chi
	Vẽ Hà Nội với ngôi trường xanh
	2A1
	TH Trung Sơn Trầm
	Hà Nội

	Nguyễn Đỗ Ngân Khánh
	Thiếu nhi bảo vệ môi trường
	2A3
	TH Thông Bình 1
	Xã Tân Thành, Tỉnh Đồng Tháp

	Phạm Mai Lan Khuê
	Bụi mịn
	2C
	TH Khương Thượng
	8 Tôn Thất Tùng, Hà Nội

	Phạm Ngọc Khôi
	Mái xanh sụp đổ (Phá hoại rừng xanh)
	3A1
	TH Tây Yên Tử
	Bắc Ninh

	Lê Thị Trâm Anh
	Tình yêu xanh
	3A2
	TH Tây Tựu A
	Đội 5, Thôn Trung, Phường Tây Tựu, Hà Nội

	Lê Hoàng Minh Khuê
	Thùng rác có trí tuệ AI phân loại rác tự động
	3A2
	TH Ngô Thì Nhậm
	9 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Vũ Quang Vinh
	Hành động nhỏ cho Trái Đất xanh
	3A3
	TH Trưng Vương
	96/193 Hồ Sen, Phường Lê Chân, Hải Phòng

	Cao Trí Đức
	Không gian xanh - Cuộc sống cân bằng
	3A4
	TH Gia Thụy
	Long Biên, Hà Nội

	Sùng Quang Huy
	Năng lượng xanh trên cao nguyên đá quê hương em
	3A5
	TH Xã Mèo Vạc
	Xã Mèo Vạc, Tỉnh Tuyên Quang

	Tạ Phương Anh
	Hành động nhỏ - Màu xanh lớn
	3B
	TH Nguyễn Trãi
	Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An

	Lê Gia Bảo
	Vì một hành tinh xanh
	3B
	TH Phùng Giáo
	Làng Chuối, Xã Nguyệt Ấn, Tỉnh Thanh Hóa

	Lê Tuấn Khải
	Máy hút bụi hút sạch rác trên đường phố của thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch
	3C
	TH Định Liên
	Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

	Trịnh Ngọc Minh Anh
	Đất nước nở hoa, chúng ta đoàn kết
	3C1
	TH Vĩnh Khê
	Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh

	Phạm Ngọc Bảo Châu
	Lời kêu cứu của đại dương
	3E
	TH Số 1 Quảng Phú
	Phú Trạch, Quảng Trị

	Nhật Linh
	
	3E
	TH Lô-mô-nô-xốp Mỹ Đình
	Hoài Thanh, Từ Liêm, Hà Nội

	Nguyễn Ngọc Như Ý
	
	3I6
	TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Số 311/47 - đường Trường Chinh - phường An Khê - Tp Đà Nẵng.

	Võ Phan Ánh Vy
	
	4/1
	TH Tiên Thủy B
	Xã Tiên Thủy, Tỉnh Vĩnh Long

	Tống Duy Khang
	Đi xe đạp vì một lối sống xanh
	4/2
	TH Thành Triệu
	Ấp Chợ, Xã Tiên Thủy, Tỉnh Vĩnh Long

	Phạm Thị Yến Linh
	Việt Nam cùng Đan Mạch giữ gìn trái đất xanh
	4/3
	TH Nhơn Phú A
	Xã Nhơn Phú, Tỉnh Vĩnh Long

	Trần Quỳnh Như
	sự sống của biển khơi
	4A
	TH Tượng Sơn
	Thôn Thái Tượng, Xã Tượng Lĩnh, Tỉnh Thanh Hóa

	Châu Khả My
	Đan Mạch - Đất nước xanh bên những cánh quạt gió
	4A
	TH Tân Công Chí 2
	Ấp Thống Nhất, Xã Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

	Đàng Thiên Hương
	Ngày xanh của em
	4A
	TH Thành Tín
	Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa

	Ngô Trương Bảo Nghi
	Ánh sáng xanh
	4A1
	TH Đinh Bộ Lĩnh
	Đường số 3, Khu tái định cư An Bình, Phường An Bình, TP. Cần Thơ

	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Biển xanh
	4A2
	TH Tây Tựu A
	Đội 5, Thôn Trung, Phường Tây Tựu, Hà Nội

	Nguyễn Nhật Minh
	Bảo vệ môi trường - Bảo vệ sự soóng
	4A2
	TH Quốc tế Alastra
	Lô NT1, Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội

	Võ Quỳnh Anh
	Nhịp cầu tuổi thơ Việt Nam - Đan Mạch
	4A5
	TH Thư Lâm
	Xã Thư Lâm, Hà Nội

	Nguyễn Ngọc Minh Hải
	Dáng cây trong nắng
	4A6
	TH Đoàn Thị Điểm
	Phố Trần Văn Cẩn, Phường Từ Liêm, Hà Nội

	Lê Thảo Nguyên
	Hãy lựa chọn phương tiện giao thông thân thiện với môi trường
	4A6
	TH Điện Biên 1
	Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

	Trần Hà Anh
	Chúng em với thiên nhiên
	4B
	TH&THCS Thụy Lương
	TDP Hổ Đội 2, Xã Thái Thụy, Hưng Yên

	KSOR H' Luyến
	Cùng ươm mầm cây xanh
	4C
	TH Ngô Mây
	Phú Thiện, Gia Lai

	Bùi Hà Mây
	
	4C
	TH Mỹ Tân
	Xã Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

	Nguyễn Đình Minh Quân
	
	4CI10
	TH Nguyễn Siêu
	Hà Nội

	Đào Thảo Nhi
	Con tàu hữu nghị làm sạch đại dương
	4E
	TH Trung Văn
	Số 1 Ngõ 76, Đường Trung Văn, Phường Đại Mỗ, Hà Nội

	Giàng Thị Hoa
	Siêu xe làm mưa trống hạn
	5
	PTDTBT TH Xã Tùng Vài
	Tỉnh Tuyên Quang

	Trương Tiến Lộc
	Chiếc xe cá mập dọn vệ sinh dưới đáy biển
	5
	TH Vĩnh Trung
	Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

	Nguyễn Phương Linh
	Trẻ em Việt Nam - Đan Mạch yêu động vật
	5
	TH Quảng Thạch
	Xã Trung Thuận, Tỉnh Quảng Trị

	Hồ Thị Minh Châu
	Trẻ em Đan Mạch trong mắt em
	5/1
	TH Xuân Phú
	TP. Huế

	Đỗ Anh Thư
	Chăm sóc những mầm xanh yêu thương
	5A
	TH Lưỡng Vượng
	Tổ dân phố Chè 6, Phường An Tường, Tỉnh Tuyên Quang

	Trịnh Yến Nhi
	55 năm hợp tác phát triển và chung tay bảo vệ muôn loài động vật hoang dã
	5A
	TH Hoàng Diệu
	Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương (cũ)

	Phan Thị Thúy Hằng
	Đan Mạch và cuộc sống thân thiện với thiên nhiên
	5A
	TH Tân Công Chí 2
	Ấp Thống Nhất, Xã Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

	Dương Thảo Nguyên
	Chúng em cùng vẽ tương lai xanh xóa tan ô nhiễm môi trường
	5A
	TH Yên Sơn
	Xã Bắc Lũng, Tỉnh Bắc Ninh

	Đào Ngọc Linh Đan
	Tái sinh
	5A1
	TH Đinh Bộ Lĩnh
	Số 3 Tái Định Cư An Bình, Phường An Bình, TP. Cần Thơ

	Nguyễn Thị Xuân Hiên
	Sống xanh, nghĩ xanh
	5A1
	TH Tây Tựu A
	Đội 5, Thôn Trung, Phường Tây Tựu, Hà Nội

	Lưu Hoài An
	Chung tay gieo mầm xanh cho một tương lai xanh
	5A1
	TH 2 Hữu Lũng
	Xã Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

	Đỗ Thảo Nhi
	Trái đất xanh, cuộc sống an lành
	5A1
	TH Diêm Điền
	TDP Hổ Đội 2, Xã Thái Thụy, Hưng Yên

	Nguyễn Thị Trà My
	Tiết kiệm nước là sống xanh
	5A2
	Trường TH và THCS Đình Dù
	Thôn Thị Trung - Xã Như Quỳnh

	Nguyễn Hoàng Bác
	Kết nối Việt - Đan
	5A2
	TH Thủy Sơn
	Phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

	Vũ Bảo Ngọc
	Vòng quay hạnh phúc xanh, cuộc sống xanh

	5A6
	TH Trưng Vương
	TT GD MT Văn Thuận
96/193 Hồ Sen, Phường Lê Chân, Hải Phòng

	Vũ Bảo Ngọc
	Dòng lưu chuyển của sự sống xanh
	5A6
	TH Trưng Vương
	TT GD MT Văn Thuận
96/193 Hồ Sen, Phường Lê Chân, Hải Phòng

	Nguyễn Hoàng Dương
	Trái tim xanh
	5B3
	TH Brendon
	Ngõ 54 Lê Văn Lương (Lô T2, KĐT Trung Hòa Nhân Chính) Quận Thanh Xuân, Hà Nội

	Lê Ngọc Diệp
	Năng lượng xanh
	5C
	TH Đông Hương
	Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

	Nguyễn Huyền Thảo
	Hai mặt ràng buộc của môi trường thế giới với con người. Chọn sống hay chết do ta quyết định
	5D
	TH Tiền Phong
	TDP Hổ Đội 2, Xã Thái Thụy, Hưng Yên

	Vũ Ngọc Bảo Trâm
	Cùng chung tay xóa ô nhiễm, nối nhịp trái tim xanh
	5D
	TH Yên Sơn
	Xã Bắc Lũng, Tỉnh Bắc Ninh

	Nguyễn Tiến Đạt
	Tôi và bạn cùng nhau ghép nối tương lai xanh
	5D
	TH Yên Sơn
	Xã Bắc Lũng, Tỉnh Bắc Ninh

	Trần Lê Thiên Hà
	Bảo vệ động vật và môi trường xanh đẹp
	6
	THCS Nguyễn Trãi
	Tổ 65, Khu phố Hà Khẩu 6, Phường Việt Hưng, Tỉnh Quảng Ninh

	Phan Thanh Thảo
	Bảo vệ môi trường xanh khỏi quá vật ô nhiêm
	6/2
	THCS Ông Ích Khiêm
	Điện Bàn Tây, Lạc Thành Nam, TP. Đà Nẵng

	Nguyễn Quang Anh
	Bàn tay xinh - Môi trường xanh
	6A2
	THCS Dĩnh Trì
	Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh

	Nguyễn Khắc Hữu Phước
	Việt Nam và Đan Mạch chung tay bảo vệ thế giới xanh, sạch, đẹp
	6A4
	THCS Suối Khoáng
	Tổ 4 Khu 8B, Phường QuangHanh, Tỉnh Quảng Ninh

	Trần Thảo Nguyên
	Chung tay vì một nôi trường xanh
	6A6
	THCS Phú La
	Hà Đông, Hà Nội

	Trịnh Nam Phong
	Thành phố xanh yên bình ven biển
	6B0
	THCS Kim Giang
	Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Khương Định, Hà Nội

	Nguyễn Thị Kim Chi
	Tương lai xanh hạnh phúc
	6CI5
	THCS & THPT Nguyễn Siêu
	35 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Hà Nội

	Sam - Khanh Vy
	Em và ban cùng dọn dẹp và trồng cây xanh bảo vệ môi trường
	7
	Lớp Mỹ thuật tạo hình Kittyart
	Sảnh sau CT4, Chung cư The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

	Vũ Phạm Khánh Chi
	Cánh chim mắc kẹt giữa dòng ô nhiễm
	7
	Lớp Mỹ thuật tạo hình Kittyart
	Sảnh sau CT4, Chung cư The Pride, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

	Trần Ngọc Quyên
	Việt Nam - Đan Mạch góp phần vì một cuộc sống xanh
	7
	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng - C11
	Số 9 Đinh Tiên Hoàng, P2 Xuân Hương, Đà Lạt

	Võ Trần Bảo Thiên
	Cùng thỏa sức với mùa hè rong lành
	7A
	TH & THCS Vĩnh Sơn
	Thôn Phan Hiền, Xã Vĩnh Thủy, Tỉnh Quảng Trị

	Nguyễn Xuân Thái
	Môi trường sạch đẹp
	7A4
	THCS Viên Sơn
	Thj xã Sơn Tây, Hà Nội

	Ung Thị Ngọc Bích
	Bảo vệ môi trường biển và đa dạng sinh vật biển
	7B1
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Nguyễn Thị Minh Khai, Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng

	Trương Lê Hà Thu
	Tình yêu với môi trường
	8/1
	THCS Nguyễn Huệ
	134 Quang Trung, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng

	Ngô Như Quỳnh
	Hành động vì môi trường xanh
	8A
	THCS Hiệp Tùng
	Ấp 5, Tam Giang, Cà Mau

	Phùng Trọng Đức
	Live with Blue (Sống cùng màu xanh)
	8A1
	THCS Định Trung
	Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

	Nguyễn Hoàng Bảo Trân
	Các dân tộc vùng miền Việt Nam tích cực trồng cây gây rừng vì một trái đất xanh
	8A2
	THCS Sông Đà
	Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ

	Phạm Bảo Trang
	Vì một trái đất xanh
	8A3
	THCS Suối Khoáng
	Tổ 4, khu 8B, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh

	Nguyễn Khánh Chi
	
	8A4
	THCS Ngọc Lâm
	Số 6 Ngõ 370 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

	Trần Đại Cát
	
	8A5
	THCS Hưng Thạnh
	Khu vực 3, Phường Cái Răng, TP. Cần Thơ

	Bùi Khánh Chi
	Gieo mầm xanh, gieo mầm tình bạn
	8A5
	THCS Sông Đà
	Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ

	Đậu Đức Giàu
	Giữ gìn mãu xanh cho trái đất
	9A
	PTDTBT-THCS Hội Nga
	Lâm Hội, Quỳ Châu, Nghệ An

	Hoàng Lê Thuận An
	Việt nam - Đan Mạch hữu nghị cùng bảo vệ môi trường xanh
	9A1
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Thôn 5, Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng

	Lê Huỳnh Thảo Uyên
	Sống xanh và cùng chung tay bảo vệ môi trường
	9A4
	THCS An Hiệp
	Xã An Hiệp, Ấp Giồng Nhựt, Huyện Ba Tri, Tỉnh Vĩnh Long

	Nguyễn Thanh Liên
	Lối sống xanh
	9A8
	THCS Liên Bảo
	1 Chu Văn An, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ







